

Nhóm:ToánTiểu Học & THCS Việt Nam                     Tuyểntậpđềthi HSGToán 6-7-8 nămhọc 2022-2023

	UBND HUYỆN BÁ THƯỚC
(Đề thi gồm 01 trang)
	ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2023-2024
MÔN: Toán lớp 8
THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 phút
(Không kể thời gian giao đề)



Câu 1: (4 điểm)
1. 



Cho biểu thức: .
a) Rút gọn biểu thức .
b) Tìm giá trị nguyên của  để  nhận giá trị nguyên.
2. 


Cho các số  khác 0 và đôi một khác nhau thoả mãn: . Tính 
Câu 2: ( 4 điểm)	
1. 
Tìm  biết:

	
2. 
Tìm  đôi một khác nhau thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:


	 và 
Câu 3: ( 4 điểm)
1. 

Tìm  nguyên thoả mãn: 



2. Cho ba số nguyên  thỏa mãn . Chứng minh rằng  chia hết cho 48 .
Câu 4: ( 6 điểm)


























Cho  vuông tại , có , trên cạnh  lấy 2 điểm  và  sao cho , Gọi  là chân đường vuông góc hạ từ  xuống đường thẳng , đường thẳng  cắt  ở 
1, Chứng minh:  cân
2, Trên tia đối tia  lấy điểm  sao cho , tính số đo các góc của 
3, Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên  là trung điểm của đọan  là hình chiếu vuông góc của  trên . Chứng minh  vuông góc với 
Câu 5: ( 2 điểm)




Cho  là 3 số thực tùy ý thỏa mãn  và ,

Tìm giá trị lớn nhất của 

[bookmark: _gjdgxs]HẾT


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2023-2024

Câu 1: (4 điểm)
1. 



Cho biểu thức: .
a) Rút gọn biểu thức .
b) Tìm giá trị nguyên của  để  nhận giá trị nguyên.
2. 


Cho các số  khác 0 và đôi một khác nhau thoả mãn: . Tính 
Lời giải

 

ĐKXĐ:  

a)Rút gọn biểu thức .












Vậy  với 


 b) Ta có  với 




 Vì  nguyên  nên  nguyên và  



Để  có giá trị nguyên khi  là ước của 2 . Mà ước của 2 là -1 ; .

 (không thoả mãn)

 (thoả mãn)

 (thoả mãn)

 ( thoả mãn)


 Vậy  nguyên khi 

2) Cho các số  khác 0 và đôi một khác nhau thoả mãn: 


. Tính  

Ta có: 





(Vì )

Lai có: 


                                          Do 


 Vậy với  thoả mãn yêu cầu đề bài thì 
Câu 2: ( 4 điểm)	
1. 
Tìm  biết:

	
2. 
Tìm  đôi một khác nhau thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:



	và 
Lời giải
1. 

Tìm  biết:  

Ta có: 



.        

  Vậy 
2. 
Tìm  đôi một khác nhau thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:



	và 
Từ  các điều kiện đã cho ta có




Cộng từng vế của (1) và (2) ta có:









Nên 

Mà 

Từ (3) và (4) ta suy ra .


Thử lại thấy không thỏa mãn. Vậy không tồn tại giá trị nào của  thỏa mãn đề bài
Câu 3: ( 4 điểm)
1. 

Tìm  nguyên thoả mãn: 



2. Cho ba số nguyên  thỏa mãn . Chứng minh rằng  chia hết cho 48 .
Lời giải


     1.  Tìm  nguyên thoả mãn:  

Từ đẳng thức trên ta có: 



Lập luận  Mà  Suy ra 

 ( loại)

( loại)

( loại)

( loại)


. Khi đó 


Vậy có 4 cặp  là: 



      2.  Cho ba số nguyên  thỏa mãn . Chứng minh rằng  chia hết cho 48.




Vi  nên  cùng tính chẵn lẻ. Suy ra :  cùng chẳn.
Đặt

	



Nếu  và  cùng không chia hết cho 4 thì  chia cho 4 dư 2 







 chia cho 4 dư 2 . Vô lí.
Suy ra  hoặc  chia hết cho 
Nếu  và  cùng không chia hết cho 3 thì  chía cho 3 dư 2 







 chia cho 3 dư 2 . Vô lí.
Suy ra  hoặc  chia hết cho 
 1 nên từ 

Vây 
Câu 4: ( 6 điểm)


























Cho  vuông tại , có , trên cạnh  lấy 2 điểm  và  sao cho , Gọi  là chân đường vuông góc hạ từ  xuống đường thẳng , đường thẳng  cắt  ở 
1, Chứng minh:  cân
2, Trên tia đối tia  lấy điểm  sao cho , tính số đo các góc của 
3, Gọi  là hình chiếu vuông góc của  trên  là trung điểm của đọan  là hình chiếu vuông góc của  trên . Chứng minh  vuông góc với 
Lời giải


[image: ]


















1, Vi 
 là phân giác, mà 
Nên  có  vừa là phân giác vừa là đường cao
 là tam giác cân tại 
 cân tại 
 có  vừa là đường cao vừa là tia phân giác
 mà 
 








Mà  
  là tam giác cân tại 
, vậy 








3, Vẽ hình chữ nhật 
Chứng minh :  là hình bình hành (vì có  và  do  là trung điểm bởi tam giác  cân tại  ) 





Suy ra  thẳng hàng
( tính chất hình chữ nhật)
Suy ra tam giác  vuông tại 
Câu 5: ( 2 điểm)




Cho  là 3 số thực tùy ý thỏa mãn  và ,

Tìm giá trị lớn nhất của 

Lời giải


Trong ba số  có it nhất hai số củng dấu. Giả sử 


. Do 











            Dấu bằng xảy  khi  và 
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UBND HUYEN BA THUGC DE GIAO LUU HQC SINH GOI CAP HUYEN
PHONG GIAO DUC VA PAO TAO ~ NAM HOQC: 2023-2024
MON: Toén 16p 8

r = THOI GIAN LAM BALI: 150 phut
TOAN CAP 2 (Khong ke théi gian giao dé)
DE thi gom ¢6 01 trang

Cau l: (4 diém)

3 3
I)Chobiéuthl'rc:A=[X+]_ ! 2 ) X = 2x

X+l x=x2-1 x+1) x*=x*+x’

a) Rut gon biéu thirc A.
b) Tim gia tri nguyén cta x dé A nhan gia tri nguyén.
2) Cho cac s6 a, b, ¢ khéc 0 va déi mot khéc nhau thoa man:
) a’(b+c) = b*(c+a) =2023.  Tinh M = c*(a+b)
Caull: (4 fﬁém)
1) Tim x biet: (x-1)x(x+1)(x+2)=24
2) Tim a,b d6i mot khéc nhau thoa man déng thdi cac diéu kién sau:

a'-3a* +5a-2023=0; b’ -3b"+5h+2017=0; via-b=4
Chu IlI: (4 diém)
1) Tim x, y nguyén thoa man: 5x*+ )’ -4x’y-85=0
2) Cho ba s nguyén x, y, z thoa man x* + y* =222,
Chimg minh ring x* - y* chia hét cho 48.
Ciu IV: (6 diém)
Cho A ABC vuong tai A, ¢ ABC =75, trén canh AC léy 2 diém E va P sao cho
ABE = EBP = PBC , Goi 1 1a chan dudng vuéng goc ha tir C xudng dudng thing BP,
dudng thing CI cit BE ¢ F
1, Ching minh: A ECF cén
2, Trén tia di tia EB iy diém K sao cho EK=BC, tinh s6 do cac goc cua A BCK
3, Goi H 1a hinh chiéu vuéng goc cuia C trén BK, D la trung diém cua doan CH, L la
hinh chiéu vuéng goc ciia H trén BD. Chimg minh KL vudng goc véi LC
Chu V: (2 diém)
Cho X, y,z1a3 s6 thuc tuy y thoamanx +y +z=0va —-1<x<1, ~1<y<1,
-1<z<1.
Tim gid tri 16n nhit cia A = ¥ + " 4 22
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HUONG DAN CHAM THI HQC SINH GIOI MON TOAN LOP 8

Ciu

~rymes TOAN CAP 2

Diém

Ciu| 1

4.0d

3 2
1) Cho biéu thitc: A=("”4 ! 2 ) X' -2x

X+l x—x-1 x+1)x-x+x
a) Riit gon biéu thirc A.

b) Tim gi4 tri nguyén ciia x dé A nhén gia tri nguyén.

8 _(x+1_ 12 ] x'-2x*
K4 x-x3-1 x+1) X —x}+x

DK x#0;x#-1;x#2

x+1 1 2 ] x'-2x?

A= -
{(x+l)(x:—x+l)+x2~x+l x4l % —x*+x

A= x+1+x+1-2(x* -x+1) | x*(x-2)
(x+l)(x3~x+l) Tx(x*=x+1)

X+1+x+1-2x*+2x-2) | x(x-2)
A= = 4
(x+1)(x*=x+1) x*=x+1

__ 2x7+dx xT-x+l
(x+1)(x*=x+1) x(x-2)

0,25

_ =2x(x-2) 'x3~x+l_ -2
_(x+l)(x:~x+l) x(x=2) x+1

Vay A="2 v6i x#Ox—Lx=2
x+1

0,25

b) Ta cod A=7—Z VO x#0;x #—1;x #2
x+1

Vi x nguyén x = 0;x #—1;x # 2 nén x+1 nguyén va x+1khac 0.
Dé A c6 gia tri nguyén khi x+1 1a u6c cta 2. Ma ude cia 2 1a -1;

15252,

x+1=1« x =0(khong thoa man)

x+1=-1& x =-2(thod man)

x+1=2< x=1 (thoa man)

x+1=-2 ¢ x =-3( thoa man)

Viy A nguyén khi x e{-3;-2:1}
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2) Cho cac 6 a, b, ¢ khac 0 va déi mot khac nhau thoa mén:
a’(b+c) =b*(c+a) =2023.  Tinh M = ¢}(a+b)

Ta c6: a%(b+c) = b%(c+a)

< a’b—ab® +ca’ —cb® =0 < ab(a—b)+c(a—b)a+b)=0
< (a—b)(ab+bc+ac)=0

=ab+bc+ca=0

(Vi a khéc b) 1,0
Lai co:
cHa+b)—a*(b+c)=ac’ —a’c+be* —a*b =ac(c—a)+b(c—a)(c+a)
=(c—a)(ac+bc+ab)=0
Doab +be+ca=0 0,75
Vay véi a, b, ¢ thoa man yéu cau dé bai thi M =2023 0,25
1) Tim x biét: (x-1)x(x+1)(x+2)=24
Tacod: (x-1)x(x+1)(x+2)=24
(s 1,150
o (x=2)(x +3)[(x+2) + 4] 0 1.5
[.\':2
=4
x=-3

Viy xe{-3;2} 0.5
2) Tim a,b d6i mot khac nhau thoa man ddng thoi cac diéu kién
sau:a’ —3a’ +5a—-2023=0; b’ —3b*+5b+2017=0; vaa-b
=4
Tir céc diéu kién da cho ta co

Cau (a-1)' +2(a—1)-2020=0(1), (b-1) +2(b—1)+2020=0(2) | *

I Cong tuong tg vé vai vé cua (1) va (2) ta co:

4.0d (a=1) +(b=1) +2(a+b-2)=0
o(a+b—2)[(a—1)3—(a—l)(b—|)+(b—1)’]+2(a+b—2)=o
<:>(a+b—2)[(a—l)’—(a—l)(b—l)+(h—l):+2]=0
Vx (a=1?=(a-1)(b=1)+(b-1) +2
=%(a—b)2+%(a—])l+%(b—l)z+2>0 Va,b 05
N'n a+b-2=0a+b=2 (*)
Laicora-b=4 (**) 05
Tur (*) va (**) timdugca=3 vab=-1 .
Thur lai ta thdy a =3 va b = - 1 khong thoa man 05
Viy khong ton tai gia tri a, b thoa man yéu cau deé bai. |

Cau 1) Tim x, y nguyén thod man: 5x'+)” —4x’y-85=0

111 gk . A s 4 _oe_ (o 5.2)

A8 Tir dang thire trén ta co: x* =85—(y—2x*) 05
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Lap ludn x'<85<4' Ma xeZ Suyra x'e{0%1';2;3"}
x*=0"thi »*=85 (loai)
X' =1 thi (y-2)" =84 (loai)
x*=2"thi (y-8)"=69 (loai)
y-18=2 y=20
=
y-18=-2 y=16

x'=3"thi (y-18)'=4 & [ Khi do

x=3
x==3

Vay c6 4 cap (x:y)la: (3;20); (-3;20); (3:16); (-3;16)

1.25

0.25

2) Cho ba sb nguyén x, y, z théa man x* + y* = 2z* .Chirg minh
riing x> —y* chia hét cho 48.

Vi x*+y?=2z" nén x, y cling tinh chdn Ié. Suy ra: x—y,x+y
cting chan.
it

x+y=2m,x—y=2n (m,neN',m>n)

=27 = (m+n)1 +(m—n)l = 2(m: +n2):> Z=mt+n’

0,5

Néu m va n ciing khong chia hét cho 4 thi m*+»chia cho 4 du 2
=z'=m’+n’chiacho 4 du 2. Vo li.
Suy ra m hodc n chia hét cho 4= mni4 (1)

0,5

Néu m va n cing khong chia hét cho 3 thi m* +»>chia cho 3 du 2
=z =m’ +n’ chia cho 3 du 2. V4 li.
Suy ra m hodc n chia hét cho 3=mni3  (2)

0,5

Vi (3.4): Inén tir (1), (2) = mni12
=>x-yi= (.\'+,\')(.\'—y) =4mn}48
Viy x*—y*i48

0,5

Ciu

6.0d

Cho A ABC vuéng tai A, ¢6 ABC=75", trén canh AC ldy 2
diém E va P sao cho ABE = EBP = PBC , Goi I 1a chan duong
vuodng géc ha tir C xuﬁng dudong thing BP, duong thing CI
cit BE &' F

1, Chirng minh: A ECF céin

2, Trén tia ddi tia EB iy diém K sao cho EK=BC, tinh s6 do
cdc goc cia A BCK

3, Goi H 1a hinh chiéu vudng géc ciia C trén BK, D 1a trung
diém ciia doan CH, L 12 hinh chiéu vudng géc cia H trén BD.
Chirng minh KL vudng goc véi LC
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1, Vi ABE= EBP= Fz?c:gzzs“

1 [
© EBP= PBC => BI la phan gide, ma BI L FC 10
Nén A BFC co BI vira 1a phén giac vira 1a duong cao
= ABFC la tam giac cén tai B
o 7 _180°-50" o, =
F=———F"—=65"=F=>AECF cantai C 1.0
2, ABFC c6 Bl vira 1a du’(‘mg cao vira la tia phan gidc
= BC=BF ma BC=EK=> BF=EK 0.5
= BE+EF EF+FK=> BE=FK 0.5
2 |Ma E=F=>E =E => ABEC= AKF((c.g.c)
= BC CK=> ABCK la tam gxac can tai C 0.5
= CBK=50°=CKB , vdy BCK=180°—100° =80" 0.5
3, V& hinh chir nhat CHKM
Chimg minh : BCMH la hinh binh hanh (vi c6 CM//BHvaCM | 1,0
= BH do H la trung diém BK, boi tam giac BCK can tai C)
v | 3 [suyra L, D, M thang hang
sLO:%HM:%CK (HM = CK, tinh chéit hinh chi nhat) i
Suy ra tam giac CLK vudng tai L '
+) Trong ba s6 X, y, z ¢6 it nhét hai s cung dau. Gia st x; y >0
=>z=-x-y<0 (dox+y+z=0)
+) Vi -1<x<1, -1<y<l, -1<2<1 0.5
R => x4y 42 < x|+ |+ 7]
CiuV | _o o, P < xk y—z 0.5
=> x* 4y 472 <2z
+) —1<z<1vaz <0 => x4+ + 27 <2 0.5

Déu bang say rakhi z=-1vix+y=1
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KL: Viy Max A =2 khi mdt s0 bang — 1 va tong hai s con lai
bang 1

0,5

Chuy: o
1. Hoc sinh giai cach khac dung thi cho diém toi da. ) .
2. Bai hinh khong v& hinh, hodc hinh sai co ban thi khong cham diém.
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